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Tóm tắt tiếng Việt [295 words, limit 300 words] 
 
Đa số thể-loại âm-nhạc truyền-thống Việt-Nam có đặc-điểm truyền-khẩu cũng 
như tính ứng-tấu, ứng-tác, tinh-tế trong thể-hiện… đã khiến việc nhận-diện, 
xác-định những yếu-tố biểu-hiện, đặc-trưng của thể-loại gặp nhiều khó-khăn. 
Cho đến nay, việc xác-định phong-cách, đặc-trưng âm-nhạc cổ-truyền Việt-
Nam nói chung và Hát Xẩm nói riêng vẫn được các nhà nghiên-cứu phân-tích 
trên bản phổ ký-âm ngũ-tuyến của âm-nhạc phương Tây. Tuy thuận-tiện nhưng 
do âm-thanh âm-nhạc cổ-truyền Việt-Nam không phải là âm-thanh bình-quân, 
cùng với những chi-tiết tinh-tế trong diễn – tấu… đã khiến các bản ký-âm trên 
ngũ-tuyến chưa thể-hiện được gần nhất thực-tế âm-thanh cũng như những chi-
tiết tinh-tế của âm-nhạc cổ-truyền Việt-Nam. 

Sử-dụng Hát Xẩm như một trường-hợp nghiên-cứu âm-nhạc điển-hình, bài viết 
sẽ giới-thiệu “âm-phổ” như một phương-pháp “ghi chép”, nhận-diện âm-thanh 
âm-nhạc trung-thực, giúp-ích, hỗ-trợ trong nghiên-cứu, phân-tích âm-nhạc cổ-
truyền-Việt Nam. Âm-phổ là một-phương trận 3 chiều, ghi lại 3 cách đo âm-
thanh trên các loại máy ghi-âm thông-dụng thành: cao-độ đo bằng Hertz [Hz], 
cường-độ bằng Decibels [dB], và trường-độ bằng miliseconds [ms].  Đồng-thời, 
từ việc sử-dụng “âm-phổ”, bài viết đưa ra thuật-ngữ “chữ nhạc”, đã được sử-
dụng nhiều trong việc ghi chép lòng bản âm-nhạc Tài-tử Nam Bộ, như một 
khái-niệm chung cho một “đơn-vị hình-ảnh” của âm-thanh âm-nhạc được “ký-
âm” bằng âm-phổ. 

Bài viết giới-thiệu một phương-tiện—hệ-thống ký-âm mới cũng như cách nhận-
diện âm-thanh âm-nhạc dùng kỹ-thuật xử-lý công-nghệ thông-tin tự-động và 
khoa-học hơn trong nghiên-cứu, phân-tích âm-nhạc truyền-khẩu. 
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Hình mô phỏng nền “âm-phổ”, trục tung y cao-độ Hz, trục hoành x thời gian ms, màu đỏ cường độ mạnh nhất, màu đen cường độ 0. 

 
Phân-tích âm-phổ của một khổ trong bài Dạt nước cánh bèo, 13’20”, điệu Phồn-
Huê, do bà Hà Thị Cầu hát và đệm đàn nhị, kèm theo trống mảnh và cặp kè.4  
Bài hát kể lại cuộc đời gian-khổ của bà, là thân-phận chung của đàn bà trong xã-
hội phong-kiến. 
 

Từ khóa: âm-phổ, chữ nhạc, Hát Xẩm, phương-tiện ký-âm, phương-pháp 
nhận-diện. 
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